
KẾT QUẢ

(Result)

ĐIỂM 

TỔNG

ĐỌC 

(Reading )

VIẾT

(Writing)

NGHE

 (Listening)

NÓI

(Speaking)

1 0001 HUYNH MONG KIEU NHI 25/07/1997 Female Council of Europe Level A2 138 128 148 120 157

2 0002 NGUYEN THI THUY TIEN 04/07/2002 Female Pass at Grade C 145 135 150 132 163

3 0003 LAM THI BAO TRAN 10/07/2002 Female Pass at Grade C 150 135 148 153 165

4 0004 HO DUONG PHU QUY 06/04/2012 Male Pass at Grade C 148 133 150 142 168

5 0005 VO THU TRANG 23/06/2004 Female Council of Europe Level A2 134 130 141 114 150

6 0006 PHAN NGOC MINH MAN 04/11/2004 Male Council of Europe Level A2 132 122 143 114 150

7 0007 PHAM HUYNH MY ANH 23/12/2016 Female Pass at Grade C 145 133 145 142 161

8 0008 TRAN NGUYEN NHU Y 29/09/2004 Female Council of Europe Level A2 132 120 148 114 147

9 0009 NGUYEN HOANG TRONG 01/09/2012 Male Pass at Grade A 161 170 150 170 155

10 0010 COLITA KIM VY 05/03/2012 Female Pass at Grade C 147 139 145 153 151

11 0011 VUONG HAILEY GIA HAN 04/11/2012 Female Pass at Grade A 164 169 146 170 170

12 0012 TRAN NGOC PHUC HUNG 30/01/2012 Male Pass at Grade C 151 146 148 139 170

13 0013 TRUONG MINH THU 14/07/2012 Female Pass at Grade C 144 139 146 137 152

14 0014 HUYNH LAM KHANH THY 01/07/2012 Female Pass at Grade C 146 141 145 139 157

15 0015 HO THI QUYNH ANH 12/04/2011 Female Pass at Grade C 147 139 148 145 156

16 0016 LAM VINH THINH 24/12/2011 Male Council of Europe Level A2 139 130 145 127 153

17 0017 VUONG JAYDEN GIA THANH 14/01/2011 Male Pass at Grade B 156 164 148 163 150

18 0018 THAI THIEN AN 24/09/2010 Female Pass at Grade B 153 149 150 153 160

19 0019 LAM VINH LOC 06/06/2010 Male Pass at Grade C 141 131 150 125 158

20 0020 PHAN QUANG HUY 24/10/2010 Male Council of Europe Level A2 136 122 150 120 153

21 0021 TU THUY DIEM QUYNH 14/02/2011 Female Pass at Grade B 153 156 146 157 152

Danh sách này có: 21 thí sinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Cần Thơ, ngày 03 tháng 02 năm 2025

GIÁM ĐỐC

NGÀY SINH

KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ CAMBRIDGE NGÀY THI 22/12/2024

Cấp độ: B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS
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